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1. Giới thiệu chung về dự toán, gói thầu
- Tên dự toán mua sắm: Bổ sung kiểm định định kỳ các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025
- Tên gói thầu: E-DVMN35-2025: Bổ sung kiểm định định kỳ các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Bổ sung kiểm định định kỳ các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025.
- Chủ đầu tư: Công ty Thuỷ điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025 Công ty Thủy điện Sơn La.
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 75 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực (60 ngày thực hiện, 15 ngày nghiệm thu).
Dự kiến 02 đợt kiểm định tại mỗi Nhà máy, trước thời gian kiểm định tối thiểu 03 ngày làm việc, Chủ đầu tư sẽ có văn bản thông báo lịch kiểm định để Nhà thầu sắp xếp nhân sự, chuẩn bị máy móc thiết bị kiểm định vận chuyển đến nhà máy.
- Thời gian thực hiện Hợp đồng: 115 ngày bao gồm thời gian thực hiện gói thầu và thời gian để các bên hoàn thành các nghĩa vụ khác của Hợp đồng.
- Địa điểm thực hiện: 
+ Nhà máy Thủy điện Sơn La, xã Mường La, tỉnh Sơn La.
	+ Nhà máy Thủy điện Lai Châu, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu.
2. Mục tiêu công việc
Thực hiện việc kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025 đảm bảo các thiết bị vận hành ổn định, hiệu quả vận hành và cho kết quả chính xác.
3. Yêu cầu kỹ thuật:
Thực hiện việc kiểm định, kiểm tra định kỳ các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại Công ty Thủy điện Sơn La năm 2025 đảm bảo đầy đủ các nội dung công việc như sau: 
	TT
	Nội dung thực hiện

	I
	Bình chịu áp lực: theo quy trình 02-2017/BCT;

	1
	Các bước kiểm tra vận hành:

	 
	- Công tác chuẩn bị trước khi tiến hành kiểm tra vận hành;
- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực;
- Kiểm tra vận hành;
- Xử lý kết quả kiểm tra vận hành.

	2
	Công tác chuẩn bị:

	 
	- Thống nhất kế hoạch kiểm tra, công việc chuẩn bị và phối hợp giữa tổ chức kiểm tra với cơ sở;
- Trang bị an toàn cho người kiểm tra;
- Phương tiện, dụng cụ kiểm tra;
- Xây dựng và thống nhất thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn với cơ sở trước khi kiểm tra.

	3
	Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực

	
	- Kiểm tra thời gian đã làm việc của bình chịu áp lực, Biên bản khám nghiệm mới nhất, Giấy chứng nhận kiểm định mới nhất;
- Những nhận xét và kết luận về khả năng làm việc của bình chịu áp lực, các kiến nghị và việc thực hiện kiến nghị tại các biên bản kiểm tra lần trước;
- Kiểm tra các kết quả kiểm định định kỳ các thiết bị đo lường, bảo vệ, an toàn, chống sét cũng như việc thay thế, sửa chữa các thiết bị này;
- Xem xét các số liệu đo độ dày các bộ phận của bình chịu áp lực thực hiện lần trước (nếu có);
- Kiểm tra hồ sơ theo dõi, sửa chữa, thay thế các bộ phận, thiết bị của bình chịu áp lực;
- Kiểm tra lý lịch bình chịu áp lực, việc cập nhật bổ sung lý lịch;
- Xem xét quy trình vận hành và xử lý sự cố, nhật ký vận hành.

	4
	Kiểm tra vận hành;

	
	-  Kiểm tra đầy đủ các điều kiện để có thể đưa bình vào vận hành.
- Kiểm tra tình trạng làm việc của bình và các phụ kiện kèm theo; tình trạng làm việc của các thiết bị đo lường, bảo vệ. 
- Khi bình làm việc ổn định, tiến hành nâng áp suất để kiểm tra và hiệu chỉnh áp suất làm việc của van an toàn, thực hiện niêm chì van an toàn.
- Van an toàn có thể hiệu chỉnh và niêm chì không cùng quá trình thử vận hành.
- Giá trị hiệu chỉnh van an toàn: Áp suất đặt của van an toàn không vượt quá giá trị dưới đây: 
- Plv + 0,5 bar - Khi áp suất làm việc đến 3 bar. 
- Plv +15% Plv - Khi áp suất làm việc trên 3 bar đến 60 bar. 
- Plv +10% Plv - Khi áp suất làm việc trên 60 bar.

	5
	Xử lý kết quả kiểm tra vận hành

	
	- Lập biên bản kiểm tra vận hành theo mẫu Phụ lục 2 của Quy trình này.
- Thông qua biên bản kiểm tra vận hành
Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia và chứng kiến kiểm tra vận hành, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm tra được lập thành 02 bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.
- Ghi tóm tắt kết quả kiểm tra vận hành vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm tra).

	II
	Pa lăng điện: Theo quy trình 09-2016/BLĐTBXH; Pa lăng xích kéo tay: Theo quy trình 13-2016/BLĐTBXH.

	1
	Các bước kiểm định

	
	- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị; 
- Kiểm tra bên ngoài; 
- Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải; 
- Các chế độ thử tải - Phương pháp thử; 
- Xử lý kết quả kiểm định.

	2
	Công tác chuẩn bị:

	
	- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;
- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

	3.1
	Kiểm tra bên ngoài:

	
	- Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định; sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch;
- Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau: theo TCVN 4244:2005
+ Kết cấu kim loại của thiết bị nâng, các mối hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của kết cấu kim loại, buồng điều khiển, thang, sàn và che chắn;
+ Móc và các chi tiết của ổ móc; 
+ Cáp và các bộ phận cố định cáp; 
+ Puly, trục và các chi tiết cố định trục ròng rọc; 
+ Đường ray; 
+ Các thiết bị an toàn (hạn chế chiều cao nâng, hạ; hạn chế di chuyển xe con, máy trục);
+ Kiểm tra điện trở nối đất không được quá 4,0Ω, điện trở cách điện của động cơ điện không dưới 0,5 MΩ (điện áp thử 500V);
+ Các phanh phải kiểm tra theo quy định tại mục 1.5.3.3 TCVN 4244:2005;
+ Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật thiết bị.

	3.2
	Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải

	
	- Tiến hành thử không tải các cơ cấu và thiết bị, bao gồm: tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu;
- Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 (ba) lần;
- Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế;

	3.3
	Các chế độ thử tải - Phương pháp thử

	3.3.1
	Thử tải tĩnh:

	
	- Thử tải tĩnh thiết bị nâng dạng cầu phải tiến hành với tải thử 125% (mục 4.3.2 - TCVN 4244 : 2005) trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng yêu cầu (trọng tải do đơn vị sử dụng yêu cầu phải nhỏ hơn tải trọng thiết kế) và phải phù hợp với chất lượng thực tế  của thiết bị;
- Thử tải tĩnh thiết bị nâng dạng cầu được thực hiện theo mục 4.3.2- TCVN 4244: 2005.
- Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 (mười) phút treo tải, tải không trôi, sau khi hạ tải xuống, các cơ cấu và bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng dư hoặc các hư hỏng khác (mục 4.3.2- TCVN 4244 : 2005).

	3.3.2
	Thử tải động:

	
	- Thử tải động thiết bị nâng phải tiến hành với tải thử 110% trọng tải thiết kế hoặc trọng tải do đơn vị sử dụng đề nghị (mục 4.3.2- TCVN 4244: 2005), tiến hành nâng và hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu khác ứng với tải đó;
- Thử tải động thiết bị nâng căn cứ vào loại thiết bị và được thực hiện theo các mục 4.3.2- TCVN 4244:2005;
- Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác.

	4
	Xử lý kết quả kiểm định

	
	- Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình kiểm định 09-2016/BLĐTBXH và 13-2016/BLĐTBXH;
- Thông qua biên bản kiểm định;
- Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định); 
- Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị nâng kiểu cầu đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát;
- Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định.

	III
	Bàn nâng hàng: Theo quy trình 11-2016/BLĐTBXH;

	1
	Các bước kiểm định

	
	- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
- Kiểm tra bên ngoài;
- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
- Xử lý kết quả kiểm định.

	2
	Công tác chuẩn bị:

	
	- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;
- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có);
- Đăng ký đưa bàn nâng hàng ra thực hiện kiểm định.

	3
	Tiến hành kiểm định

	3.1
	Kiểm tra bên ngoài:

	
	a) Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định.
b) Kiểm tra sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch.
c) Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của bàn nâng, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau:
- Kết cấu kim loại của khung nâng, mặt sàn (Phụ lục 17 TCVN 4244 : 2005).
- Các mối hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của kết cấu liên kết.
- Cáp và các bộ phận cố định cáp (Đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo hoặc tham khảo Phụ lục 18C, 21 TCVN 4244 : 2005).
- Puly, trục và các chi tiết cố định (Phụ lục 19A, 20A, 20B TCVN 4244 : 2005).
- Kiểm tra kết quả đo điện trở nối đất và điện trở cách điện.
- Hệ thống thủy lực:
+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật xy lanh thủy lực: không bị biến dạng, không bị rò rỉ dầu thủy lực.
+ Kiểm tra tình trạng kỹ thuật hệ thống đường ống áp lực dẫn dầu thủy lực, đầu nối: không bị bẹp, nứt, không rò rỉ và được cố định chắc chắn.
- Kiểm tra hệ thống điều khiển: vị trí lắp đặt, quyền ưu tiên, tính đồng nhất giữa cơ cấu và chế độ điều khiển.
- Các thiết bị an toàn: Van an toàn, van xả, hạn chế hành trình nâng và hạ, bộ chống quá tải, cơ cấu hãm cơ khí....
- Lan can, chống trượt, chống lăn, chống rơi đổ hang (theo thiết kế của nhà chế tạo).
d) Đánh giá Kết quả

	3.2
	Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải

	
	Cho thiết bị hoạt động không tải và kiểm tra hoạt động của các hệ thống, cơ cấu:
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cơ cấu: nâng, hạ sàn công tác.
- Hệ thống thủy lực: kiểm tra và đánh giá theo TCVN 5179:1990.
- Hệ thống dẫn động và hệ thống điều khiển của thiết bị.
- Hệ thống phanh.
- Các thiết bị an toàn.
- Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.
Đánh giá Kết quả

	4
	Các chế độ thử tải - Phương pháp thử

	4.1
	Thử tĩnh

	
	- Tải thử: 125% SWL (SWL là tải trọng làm việc an toàn và không lớn hơn tải trọng thiết kế)
- Độ cao của sàn khi thử tải: ≤ 200 mm kể từ vị trí hạ thấp nhất của sàn thao tác (ở vị trí cơ cấu hãm cơ khí chưa tác động).
- Bố trí tải thử trên mặt sàn:
+ Tải xếp phân bố đều trên toàn bộ diện tích bề mặt làm việc thực tế của mặt sàn.
+ Với các loại bàn nâng được thiết kế để nâng một loại tải chuyên dùng thì tải thử được bố trí tại các vị trí như trong quá trình làm việc.
- Thời gian duy trì tải thử: 10 phút
Đánh giá Kết quả 

	4.2
	Thử tải động

	
	- Tải thử: bằng 110% SWL.
- Hành trình thử: Thử toàn bộ hành trình hoạt động.
- Nội dung thử nêu trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.
Đánh giá Kết quả 

	5
	Xử lý kết quả kiểm định

	
	- Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình 11-2016/BLĐTBXH;
- Thông qua biên bản kiểm định;
- Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định);
- Dán tem kiểm định;
- Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định.

	IV
	Xe nâng người: theo quy trình 18-2016/BLĐTBXH;

	1
	Các bước kiểm định

	
	- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
- Kiểm tra bên ngoài;
- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;
- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử;
- Xử lý kết quả kiểm định.

	2
	Công tác chuẩn bị:

	
	- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;
- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có);
- Đăng ký đưa xe nâng người ra thực hiện kiểm định.

	3
	Tiến hành kiểm định

	3.1
	Kiểm tra bên ngoài:

	
	- Kết cấu kim loại của thiết bị và các mối ghép liên kết cơ khí: Mối ghép hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông, mối ghép bằng chốt (khóa) chịu lực; Sàn công tác (sàn công tác mở rộng);
- Lan can bảo vệ (lan can bảo vệ mở rộng) và mối liên kết với kết cấu khung sàn công tác;
- Cáp (xích) và các bộ phận cố định cáp (xích) đáp ứng theo yêu cầu của nhà chế tạo;
- Hệ thống thủy lực: thùng chứa dầu, bơm, xi lanh, mô tơ, các loại van, đường ống; Các puly, trục và các chi tiết cố định trục puly;
- Bánh xe, hệ thống truyền động bánh xe và hệ thống chuyển hướng;
- Các thiết bị an toàn: khống chế quá tải, khống chế chiều cao nâng, khống chế ra cần, bộ kiểm soát độ nghiêng thiết bị;
- Đối trọng và ổn trọng đánh giá theo TCVN 5206: 1990;
- Kiểm tra hệ thống điều khiển: phía trên sàn công tác và phía dưới thiết bị.

	3.2
	Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải

	
	- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các cơ cấu: di chuyển; chuyển hướng; nâng, hạ sàn công tác; nâng, hạ cần (nếu có); ra vào cần (nếu có); quay cần (nếu có).
- Kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống: hệ thống thủy lực; hệ thống dẫn động của thiết bị (động cơ đốt trong hoặc động cơ điện); hệ thống điều khiển của thiết bị (kiểm tra tình trạng hoạt động trên sàn công tác và dưới thiết bị; hệ thống cứu hộ của thiết bị; hệ thống an toàn...
- Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần.

	4
	Các hình thức thử tải - Phương pháp thử

	4.1
	Thử tĩnh

	
	Tải trọng thử: 125% SWL hoặc bằng 125% Q(sd), trong đó:
+ SWL: tải trọng làm việc an toàn của thiết bị;
+ Q(sd): tải trọng sử dụng theo yêu cầu của cơ sở không lớn hơn tải trọng thiết kế và phải phù hợp với chất lượng thực tế của thiết bị.
Chất tải trên sàn công tác, tại vị trí sàn thấp nhất (đối với xe nâng người dạng cần: thử tại vị trí có tầm với lớn nhất và theo đặc tính tải) của thiết bị, nâng lên với độ cao từ 100mm - 200mm. Thời gian thử: 10 phút.

	4.2
	Thử tải động

	
	Tải thử: 110% SWL hoặc 110% Q(sd).
Chất tải trên sàn công tác, vận hành tất cả các cơ cấu, hệ thống của thiết bị hoạt động (đối với xe nâng người dạng cần: vận hành thiết bị theo đặc tính tải) không ít hơn 3 lần.

	4.3
	Thử thiết bị khống chế quá tải (nếu có):

	
	- Chất tải 100%SWL lên sàn công tác tại vị trí sàn thấp nhất.
- Chất thêm không quá 10%SWL lên sàn công tác.

	4.4 
	Thử hệ thống cứu hộ

	
	Tải thử: 100% SWL (tải trọng làm việc an toàn), cho thiết bị hoạt động và cắt nguồn động lực cung cấp cho thiết bị.

	5
	Xử lý kết quả kiểm định

	
	- Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình 18-2016/BLĐTBXH;
- Thông qua biên bản kiểm định;
- Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định);
- Dán tem kiểm định;
- Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định.

	V
	Cần trục ô tô: Theo quy trình QTKĐ: 01-2018/BGTVT

	1
	Các bước kiểm định

	
	- Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kiểm tra và các giấy chứng nhận liên quan;
- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;
- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải; 
- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử; 
- Xử lý kết quả kiểm định.

	2
	Công tác chuẩn bị:

	
	- Hồ sơ kỹ thuật của thiết bị 
- Giấy chứng nhận kết quả kiểm định và Biên bản kiểm định thiết bị của lần kiểm định trước. 
- Hồ sơ về quản lý sử dụng: các kết quả kiểm tra điện trở nối đất bảo vệ, vận hành, bảo dưỡng; Các biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

	3
	Tiến hành kiểm định

	3.1
	Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài:

	
	- Kiểm tra vị trí mặt bằng đặt thiết bị, hàng rào bảo vệ, các khoảng cách, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định.
- Kiểm tra sự phù hợp, đồng bộ của các bộ phận, chi tiết thiết bị so với hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kiểm định.
- Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau: 
+ Kết cấu kim loại của thiết bị nâng: kiểm tra các kết cấu kim loại chịu lực, mối ghép bulông của mâm quay với khung cơ sở hoặc chân đế (thực hiện theo phụ lục A.6 trong QCVN 22: 2018/BGTVT).
+ Móc và các chi tiết của ổ móc (kiểm tra và đánh giá theo phụ lục A.13, A.20, A.21 trong QCVN 22: 2018/BGTVT).
+ Cáp và các bộ phận cố định cáp (theo quy định của nhà chế tạo hoặc Phụ lục A.10 trong QCVN 22: 2018/BGTVT).
+ Các puly, trục và các chi tiết cố định trục puly (Phụ lục A.24, A.25, A.27, A.28 trong QCVN 22: 2018/BGTVT).
+ Các thiết bị an toàn (Hạn chế quá tải; hạn chế chiều cao nâng, hạ; hạn chế nâng hạ cần, hạn chế ra vào cần).
+ Các cơ cấu phanh. 
Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật làm ảnh hưởng đến các cơ cấu, chi tiết, bộ phận của thiết bị và đáp ứng các yêu cầu trên.

	3.2
	Kiểm tra kỹ thuật - Thử không tải

	
	- Tiến hành thử không tải các cơ cấu và hệ thống, tuân theo mục 3.3.2 trong QCVN 22:2018/BGTVT, bao gồm: 
+ Cơ cấu nâng hạ móc, nâng hạ cần, ra vào cần, cơ cấu quay, cơ cấu chân chống, cơ cấu di chuyển thiết bị, di chuyển xe con. 
+ Các thiết bị an toàn: khống chế nâng hạ móc, khống chế nâng hạ cần, hệ thống hạn chế quá tải tại các vị trí (nếu có), chỉ báo tầm với và tải trọng tương ứng.
+ Phanh, hãm của các cơ cấu. 
+ Các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu, âm hiệu.
+ Các hoạt động thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần. 
Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động tốt, đúng thông số và tính năng thiết kế.

	4
	Các chế độ thử tải - Phương pháp thử:

	4.1
	Thử tĩnh

	
	- Tải trọng thử: theo quy định tại Bảng III.1 trong QCVN 22:2018/BGTVT.
- Thử tải tĩnh (tuân theo quy định 3.3.2.3 và 3.3.3 trong QCVN 22:2018/BGTVT) 
- Treo tải lần lượt tại hai vị trí có tầm với lớn nhất và tầm với có sức nâng lớn nhất theo đặc tính tải của cần trục. 
- Treo tải lần lượt tại hai vị trí ở giữa khẩu độ và đầu mút công xôn (nếu có) đối với cầu trục và cổng trục. 
Đánh giá: kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 phút treo tải, tải không bị tụt, thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác.

	4.2
	Thử tải động

	
	- Tải trọng thử: theo quy định tại Bảng III.1 trong QCVN 22:2018/BGTVT. 
- Thử tải động tuân theo quy định 3.3.2.4 trong QCVN 22:2018/BGTVT.
 - Cho từng cơ cấu hoạt động với tải thử trên móc, hoạt động trên toàn phạm vi làm việc của thiết bị. 
- Các hoạt động thử trên được thực hiện không ít hơn 03 lần. 
- Tải thử đối với xe nâng: tuân theo quy định 3.3.3 trong QCVN 22:2018/BGTVT. 
Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong quá trình thử tải không trôi, các cơ cấu và bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác. 
- Khi nâng tải, kiểm tra sự hoạt động của hệ thống hạn chế quá tải (nếu có) tại các vị trí này. Thiết bị khống chế quá tải phải ngăn chặn được các cơ cấu tiếp tục hoạt động vượt quá giới hạn an toàn của thiết bị và chỉ cho phép các cơ cấu đó hoạt động theo chiều ngược lại để đưa tải về trạng thái an toàn hơn.

	5
	Xử lý kết quả kiểm định

	
	-  Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại phụ lục quy trình này. 
- Thông qua biên bản kiểm định: Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau: 
+ Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền;
+ Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định. 
Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.
- Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu an toàn kỹ thuật, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.
- Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định: 
- Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu an toàn kỹ thuật, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị với thời hạn theo quy định tại Thông tư số 35/2011/TT-BGTVT.
 Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước Lập biên bản kiểm định, Thông qua biên bản kiểm định và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở phải khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; nếu cơ sở không khắc phục các kiến nghị thì gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lý nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.

	VI
	Thiết bị tời điện: Theo quy trình 15-2016/BLĐTBXH

	1
	Các bước kiểm định

	
	- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của thiết bị;
- Kiểm tra bên ngoài; 
- Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải; 
- Các chế độ thử tải- Phương pháp thử; 
- Xử lý kết quả kiểm định.

	2
	Công tác chuẩn bị:

	
	- Lý lịch, biên bản kiểm định và phiếu kết quả kiểm định lần trước;
- Hồ sơ về quản lý sử dụng, vận hành, bảo dưỡng; biên bản thanh tra, kiểm tra (nếu có).

	3
	Tiến hành kiểm định

	
	* Kiểm tra bên ngoài:
- Kiểm tra vị trí lắp đặt thiết bị, hệ thống điện, bảng hướng dẫn nội quy sử dụng, hàng rào bảo vệ, mặt bằng, khoảng cách và các biện pháp an toàn, các chướng ngại vật cần lưu ý trong suốt quá trình tiến hành kiểm định; sự phù hợp của các bộ phận, chi tiết và thông số kỹ thuật của thiết bị so với hồ sơ, lý lịch. 
- Xem xét lần lượt và toàn bộ các cơ cấu, bộ phận của thiết bị, đặc biệt chú trọng đến tình trạng các bộ phận và chi tiết sau: Kết cấu kim loại của thiết bị, các mối hàn, mối ghép đinh tán (nếu có), mối ghép bulông của kết cấu kim loại, buồng điều khiển, thang, sàn và che chắn; 
- Kiểm tra cáp tải: 
+ Kiểm tra chủng loại, đường kính của cáp được lắp đặt theo hồ sơ thiết bị;
+ Kiểm tra độ mòn, giảm tiết diện của cáp thép theo 6.3 TCVN 6780-2:2009 
+ Kiểm tra sự han gỉ hoặc các hư hỏng khác của cáp theo Điều 6.3.1 TCVN 6780-2: 2009;
+ Kiểm tra kẹp cáp và tình trạng cáp trên tang: Đáp ứng yêu cầu của nhà chế tạo hoặc theo Phụ lục 18C, 21 TCVN 4244 : 2005, đối với thiết bị sử dụng trong khai thác hầm lò đáp ứng theo điều 7.6 TCVN 6780-2: 2009;
+ Móc và các chi tiết của ổ móc (Phụ lục 13A,13B, 13C TCVN 4244: 2005);
- Kiểm tra Pu ly đỡ cáp và chuyển hướng cáp, các chi tiết cố định trục ròng rọc: Kiểm tra và đánh giá theo phụ lục 19A, 20A, 20B TCVN 4244: 2005.
- Kiểm tra hộp giảm tốc: Kiểm tra và đánh giá theo điều 4.3.6 TCVN 6997: 2002.
- Kiểm tra tang quấn cáp theo mục 1.5.3.1.1 TCVN 4244: 2005;
- Kiểm tra hệ thống tiếp đất bảo vệ và chống sét: 
+ Kiểm tra điện trở nối đất không được quá 4,0Ω, điện trở cách điện không dưới 0,5 MΩ (điện áp thử 500V); 
+ Kiểm tra kết quả đo hệ thống chống sét theo quy định tại TCXDVN 9385:2012.
- Kiểm tra khớp nối giữa động cơ và hộp giảm tốc, giữa hộp giảm tốc và tang cuốn cáp. 
+ Kiểm tra phanh: Kiểm tra và đánh giá theo quy định tại mục 1.5.3.3 TCVN 4244:2005. 
+ Kiểm tra phanh an toàn (nếu có): Kiểm tra hoạt động của phanh an toàn khi tác động bằng tay. Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi thiết bị được lắp đặt theo đúng hồ sơ kỹ thuật, không phát hiện các hư hỏng, khuyết tật thiết bị.

	4
	Kiểm tra kỹ thuật- Thử không tải;

	
	- Tiến hành thử không tải các cơ cấu và thiết bị, bao gồm: tất cả các cơ cấu và trang bị điện, các thiết bị an toàn, phanh, hãm và các thiết bị điều khiển, chiếu sáng, tín hiệu. 
- Các phép thử trên được thực hiện không ít hơn 03 (ba) lần. Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và thiết bị an toàn của thiết bị khi thử hoạt động đúng thông số và tính năng thiết kế.

	5
	Các chế độ thử tải - Phương pháp thử: 

	
	*Thử tĩnh: 
- Tải thử: 125% SWL (SWL là tải trọng làm việc an toàn và không lớn hơn tải trọng thiết kế) 
- Tải thử được kéo lên vị trí có góc dốc lớn nhất và giữ trong 10 (mười) phút. 
Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi trong 10 (mười) phút giữ tải, tải không trôi, các cơ cấu và bộ phận của thiết bị không có vết nứt, không có biến dạng vĩnh cửu hoặc các hư hỏng khác (mục 4.3.2 TCVN 4244: 2005). 
* Thử động: 
- Thử động thiết bị phải tiến hành với tải thử 110% SWL. 
- Thực hiện kéo, hạ tải đó ba lần và phải kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu ứng với tải đó; Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác. 
* Thử phanh an toàn (nếu có): 
- Thử tải phanh an toàn thiết bị phải tiến hành với tải thử 110% SWL. 
- Cho tời chạy với tốc độ định mức, thực hiện tác động với phanh an toàn khi tời đang hoạt động. Đánh giá: Kết quả đạt yêu cầu khi các cơ cấu và bộ phận của thiết bị hoạt động đúng tính năng thiết kế và các yêu cầu của các Tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn hiện hành, không có vết nứt, không có biến dạng hoặc các hư hỏng khác.

	6
	Xử lý kết quả kiểm định.

	
	- Lập biên bản kiểm định với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo quy trình này. 
- Thông qua biên bản kiểm định: Thành phần tham gia thông qua biên bản kiểm định bắt buộc tối thiểu phải có các thành viên sau: 
+ Đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền; 
+ Người được cử tham gia và chứng kiến kiểm định; 
+ Kiểm định viên thực hiện việc kiểm định. 
Khi biên bản được thông qua, kiểm định viên, người tham gia chứng kiến kiểm định, đại diện cơ sở hoặc người được cơ sở ủy quyền cùng ký và đóng dấu (nếu có) vào biên bản. Biên bản kiểm định được lập thành hai (02) bản, mỗi bên có trách nhiệm lưu giữ 01 bản.
- Ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị (ghi rõ họ tên kiểm định viên, ngày tháng năm kiểm định).
- Dán tem kiểm định: Khi kết quả kiểm định thiết bị đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, kiểm định viên dán tem kiểm định cho thiết bị. Tem kiểm định được dán ở vị trí dễ quan sát.
- Cấp giấy Chứng nhận kết quả kiểm định: . 
+ Khi thiết bị có kết quả kiểm định đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, tổ chức kiểm định cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thông qua biên bản kiểm định tại cơ sở.
+ Khi thiết bị có kết quả kiểm định không đạt các yêu cầu thì chỉ thực hiện các bước Lập biên bản kiểm định, Thông qua biên bản kiểm định và chỉ cấp cho cơ sở biên bản kiểm định, trong đó phải ghi rõ lý do thiết bị không đạt yêu cầu kiểm định, kiến nghị cơ sở khắc phục và thời hạn thực hiện các kiến nghị đó; đồng thời gửi biên bản kiểm định và thông báo về cơ quan quản lí nhà nước về lao động địa phương nơi lắp đặt, sử dụng thiết bị.



	3.2. Khối lượng gói thầu:
a. Tại Nhà máy Thuỷ điện Sơn La


	Stt
	Đối tượng kiểm định
	Đặc tính kỹ thuật
	Hình thức kiểm tra năm 2025
	Đơn vị
	Số lượng

	A
	Máy móc, thiết bị
	 
	 
	 
	 

	I
	Xe nâng người: Kiểm định 01 năm 1 lần theo quy trình 18-2016/BLĐTBXH  ban hành kèm TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
	 
	 
	 

	1
	Xe nâng người tự hành GS-2646. Trên sàn nâng chính 454kg
	- Model : GS-2646
- Chiều cao làm việc tối đa 9.92 m; 
- Chiều cao sàn làm việc tối đa 7.92 m;
- Chiều dài sàn  bên ngoài 2.26 m; - Chiều dài sàn mở rộng 3.18; 
- Bàn trượt mở rộng sàn 3.18 m; 
- Chiều rộng sàn- bên ngoài 0.91 m; 
- Chiều cao của lan can 1.15 m; 
- Chiều cao xếp gọn: lan can gập 2.26 m; 
- Chiều dài xếp gọn 2.41 m; 
- Chiều dài khi vươn 3.31 m; 
- Chiều rộng 1.17 m; 
- Khoảng cách giữa trục bánh xe 1.85 m; 
- Khả năng tải 454kg; 
- Khả năng tải- khi mở rộng sàn  113Kg
- Tốc độ lái khi xếp gọn 3.5km/h; 
- Tốc độ lái khi nâng 0.8km/h
- Tốc độ nâng/ hạ : 30/33 giây; - Nguồn nhiên liệu 24V DC (4 ắc quy 6 V 225 Ah); 
- Thể tích hệ thống thuỷ lực 14.2L; 
- Trọng lượng máy 1956 kg
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	2
	Xe nâng người SUP 24; trên sàn nâng chính 200 kg
	- Chiều cao tối đa đến sàn thao tác 22m; 

- Chiều cao làm việc tối đa 24m; 
- Tầm với làm việc tối đa 14m; 

- Sức nâng tối đa của sàn thao tác 200Kg; 

- Góc quay cần phụ 0÷ 900; - Góc quay mâm xoay ±1800; 

- Góc quay sàn thao tác ±900; 
- Độ nghiêng khi xuống dốc tối đa  150/27%;

- Độ nghiêng khi lên dốc tối đa 190/34%

- Tốc độ di chuyển tối đa 4,5km/h

- Tổng trọng lượng toàn xe : 3960Kg
- Động cơ diesel : 01 Động cơ Hatz 1D81C

- Động cơ điện 220 vol  đến 230 vol, 12.9A, 3.0Kw
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	II
	Cần trục: Kiểm định định kỳ 3 năm/ lần, kiểm định hàng năm 1 năm/lần theo QTKĐ:01-2018/BGTVT được ban hành kèm theo QCVN 22:2018/BGTVT; 
	 
	 

	1
	Cần trục ô tô SCS-746; Số chế tạo 2448
	* Ô tô tải (có cần cẩu, sức nâng 7 tấn)
- Nhãn hiệu: Hino; - Số loại: FL8JTSL6X2LEXIMLC
- Số máy: J08E - UF16772; - Số khung: RLJFL8JTSFXX16696
- Xilanh: 7684 cm3
- Tốc độ vòng quay: 2500 v/ph
- Loại nhiên liệu: Diesel
* Cần trục ô tô hiệu SOOSAN
- Mã hiệu: SCS-746
- Số chế tạo cần trục: 2448
- Cần (Loại/số đoạn/Chiều dài): Hộp/8/18,2 m
- Sức nâng lớn nhất theo thiết kế/Tầm với: 7,3 tấn/2,5 m
- Sức nâng lớn nhất theo thiết kế/Tầm với max: 0,4/18,0 m
- Chiều cao nâng móc lớn nhất: 20,0 m
- Tốc độ nâng hạ tải: 12,0 m/ph
- Tốc độ quay cần: 2,0 rpm
- Năm, nước sản xuất cần trục: 2015/Hàn Quốc
	Kiểm định hàng năm
	Cái
	1

	2
	Cần trục bánh lốp TADANO GR-600E; số chế tạo 549510; tải trọng nâng thiết kế 60 tấn
	- Loại phương tiện:  Cần trục tự hành bánh lốp
- Nhãn hiệu: TADANO
- Số máy: 209845; - Số khung: 549510
- Loại nhiên liệu: Diesel
- Số chỗ ngồi: 1 người
- Nước sản xuất: Nhật Bản
- Móc nâng chính: 60 Tấn; - Móc nâng phụ: 5,6 tấn
- Chiều cao nâng móc lớn nhất (móc chính, phụ): 45,5/55,8m
- Tốc độ nâng hạ tải (chính, phụ): 32/110 m/min
- Tốc độ quay cần: 0 – 2,4 rpm
- Tốc độ di chuyển xe: 0 – 36 km/h
	Kiểm định hàng năm
	Cái
	1

	3
	Cần trục tự hành SOOSAN SCS506; tải trọng nâng lớn nhất 5 tấn/2,5m 
	* Ô tô tải (có cần cẩu, sức nâng 5 tấn)
- Nhãn hiệu: Hino; - Số loại: FG8JPS8-TV1/TTCM-GC2
- Số máy: J08EUG15729; - Số khung: 8JPSGXX17171
- Xilanh: 7684 cm3
- Tốc độ vòng quay: 3500 v/ph
- Loại nhiên liệu: Diesel
- Nước sản xuất ô tô: Việt Nam
* Cần trục ô tô hiệu SOOSAN
- Mã hiệu: SCS-506
- Số chế tạo cần trục: 0036
- Cần (Loại/số đoạn/Chiều dài): Hộp/6/15,6 m
- Sức nâng lớn nhất theo thiết kế/Tầm với: 5,0 tấn/2,5 m
- Sức nâng lớn nhất theo thiết kế/Tầm với max: 0,63/15,48 m
- Chiều cao nâng móc lớn nhất: 17,7 m
- Tốc độ nâng hạ tải: 15,0 m/ph
- Tốc độ quay cần: 2,5 m/ph
- Nước sản xuất cần trục: 2016/Hàn Quốc
	Kiểm định hàng năm
	Cái
	1

	III
	Bàn nâng hàng: Kiểm định 02 năm 1 lần, Đối với bàn nâng có thời hạn sử dụng trên 10 năm thì thời hạn kiểm định định kỳ là 01 năm theo quy trình 11-2016/BLĐTBXH  ban hành kèm TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
	 
	 

	1
	Xe nâng mặt bàn PTS800 (thủy lực)
	Thương hiệu: FUJIFA 
Model: PTS 800 
Bản Tải trọng nâng: 800Kg 
Chiều cao nâng tối đa: 1500mm 
Chiều cao nâng tối thiểu: 450mm 
Kích thước bàn nâng: 1200 x 610 x 60mm 
Kích thước bánh xe: 125mm 
Đường kính tay đẩy: 40mm 
Chiều cao tay đẩy: 980mm 
Trọng lượng: 150kg 
Kích thước đóng gói: 1380 x 610 x 460mm 
Hệ thống nâng hạ: Thủy lực đạp chân, hạ bằng tay bóp xả
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	III
	Palang điện
- Kiểm định: 3 năm KĐ 1 lần, trên 12 năm thì 1 năm/lần (QTKĐ: 09) theo TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
- Kiểm tra hàng năm: 1 năm/lần theo hướng dẫn tại bảng 4.3.1 TCVN 4244:2005
	 
	 

	1
	Pa lăng điện 10 tấn, chiều dài nâng hạ 5m
	Pa lăng điện LH2012919 Mã hiệu HDS 10Tx5m, tải trọng 10 tấn, chiều dài nâng hạ 5m, điện áp 380V/50Hz, tốc độ 0.5m/phút
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	2
	Pa lăng điện 10 tấn, chiều dài nâng hạ 5m
	Pa lăng điện LH2010802 Mã hiệu HDS 10Tx5m, tải trọng 10 tấn, chiều dài nâng hạ 5m, điện áp 380V/50Hz, tốc độ 0.5m/phút
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	IV
	Palang xích
- Kiểm định: Cố định có mái che KĐ 3 năm/lần; Cố định ngoài trời hoặc sử dụng lưu động hoặc sử dụng trên 12 năm thì KĐ 1 năm/lần  (QTKĐ: 13) theo TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
- Kiểm tra hàng năm: 1 năm/lần theo hướng dẫn tại bảng 4.3.1 TCVN 4244:2005
	 
	 

	1
	Pa lăng xích, tải trọng 1 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 1 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 1 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	2
	Pa lăng xích, tải trọng 1 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 1 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 1 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	3
	Pa lăng xích, tải trọng 1 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 1 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 1 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	4
	Pa lăng xích, tải trọng 1 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 1 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 1 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	5
	Pa lăng xích kéo tay 1,5 Tấn
	- Tải trọng làm việc lớn nhất 1,5 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	6
	Pa lăng xích 2 Tấn
	Tải trọng 2 tấn; Hành trình 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	7
	Pa lăng xích 2 Tấn
	Tải trọng 2 tấn; Hành trình 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	8
	Pa lăng xích lắc tay 2 tấn
	 - Tải trọng làm việc lớn nhất 2 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét (Hiệu Nittto; Model HSH-2T; Sản xuất tại Trung Quốc)
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	9
	Pa lăng xích lắc tay 2 tấn
	- Tải trọng làm việc lớn nhất 2 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét (Hiệu Nittto; Model HSH-2T; Sản xuất tại Trung Quốc)
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	10
	Pa lăng xích lắc tay 3 tấn
	- Tải trọng làm việc lớn nhất 3 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét (Hiệu Nitto; Model HSH-3T; Sản xuất tại Trung Quốc)
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	11
	Pa lăng xích lắc tay 3 tấn
	
- Tải trọng làm việc lớn nhất 3 tấn. Độ cao nâng: 1,5 mét (Hiệu Nitto VR-15; Sản xuất tại Trung Quốc)
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	12
	Pa lăng xích kéo tay 3 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 3 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 3 tấn. Độ cao nâng: 3 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	13
	Pa lăng xích kéo tay 3 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 3 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 3 tấn. Độ cao nâng: 3 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	14
	Pa lăng xích kéo tay 3 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 3 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 3 tấn. Độ cao nâng: 3 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	15
	Pa lăng xích kéo tay 5 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 5 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 5 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	16
	Pa lăng xích kéo tay 5 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 5 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 5 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	17
	Pa lăng xích kéo tay 5 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 5 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 5 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	18
	Pa lăng xích 5 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 5 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 5 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	19
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	20
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	21
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	22
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	23
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	24
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	25
	Pa lăng xích 10 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 10 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 10 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	26
	Pa lăng xích 20 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 20 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 20 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	27
	Pa lăng xích 20 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 20 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 20 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	28
	Pa lăng xích 40 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 40 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 40 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	29
	Pa lăng xích 40 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 40 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 40 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	30
	Pa lăng xích 40 Tấn
	- Tải trọng thiết kế: 40 tấn. Tải trọng làm việc lớn nhất 40 tấn. Độ cao nâng: 5 mét
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	31
	Cụm treo pa lăng Trolley tải trọng treo 5 Tấn
	- Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) Q = 5 tấn. Khoảng cách dầm 64-203mm 
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	32
	Cụm treo pa lăng Trolley tải trọng treo 5 Tấn
	- Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) Q = 5 tấn. Khoảng cách dầm 64-203mm 
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	V
	Tời điện kéo tải phương nghiêng 
- Kiểm định 2 năm KĐ 1 lần, trên 12 năm thì 1 năm/lần (QTKĐ: 15) theo TT 54/2016/TT-BLĐTBXH, 
- Kiểm tra hàng năm: 1 năm/lần theo hướng dẫn tại bảng 4.3.1 TCVN 4244:2005
	- Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) Q = 5 tấn. Khoảng cách dầm 64-203mm 
	 
	 
	 

	1
	Bộ tời điện tải trọng 7,5T - VN 
	Tời kéo 110801 Mã hiệu TD7.5, sức nâng 7,5 tấn, điện áp 380V, công suất 30kW, tốc độ 22 vòng/phút.
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	VI
	Bình áp lực: 
- Kiểm định 3 năm/lần, Khám xét bên trong và bên ngoài, thử thủy lực (khám nghiệm kỹ thuật): 06 năm/lần theo TT số 10/2017/TT-BCT (QTKĐ:02-2017/BCT); 
- Kiểm tra vận hành 1 năm/lần theo QCVN 01-2008, TCVN 6156:1996
	 
	 

	1
	Bình chứa khí nén thi công phun sơn cát (Dung tích bình chứa 3M3). 10Bar
	- Áp xuất thiết kế: 10 bar. Áp xuất làm việc: 8 bar. Dung tích: 3000 lít
	Kiểm tra vận hành 
	Cái
	3

	2
	Bình chịu áp lực máy nén khí di động Fusheng, dung tích 245 lít
	- Bình chịu áp lực máy nén khí di động FUSHENG (Dung tích bình chứa 245 lít); 
	Kiểm tra vận hành 
	Cái
	3

	3
	Bình chịu áp lực máy nén khí di động Fusheng, dung tích 245 lít
	- Bình chịu áp lực máy nén khí di động FUSHENG (Dung tích bình chứa 245 lít); 
	Kiểm tra vận hành 
	Cái
	3

	VII
	Chuẩn bị công cụ dụng cụ phương tiện, nhân lực để vận chuyển, tháo, lắp, đấu nối, vệ sinh thiết bị, phụ kiện, tải,... đầy đủ để đảm bảo kiểm định, kiểm tra hàng năm, kiểm tra vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại Sơn La
	
	Gói
	1


b. Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu
	Stt
	Đối tượng kiểm định
	Đặc tính 
kỹ thuật
	Hình thức kiểm tra năm 2025
	Đơn vị
	Số lượng

	I
	Xe nâng người: Kiểm định 01 năm 1 lần theo quy trình 18-2016/BLĐTBXH  ban hành kèm TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
	 
	 

	1
	Xe nâng người tự hành Genie (dạng cắt kéo)
	· Trên sàn nâng chính 318kg
- Trên sàn nâng mở rộng 113kg
- Vận tốc nâng 19,5m/phút
- Độ cao nâng lớn nhất 9,75m
- Số người được phép làm việc: 02 người
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	II
	Cần trục: Kiểm định định kỳ 3 năm/ lần, kiểm định hàng năm 1 năm/lần theo QTKĐ:01-2018/BGTVT được ban hành kèm theo QCVN 22:2018/BGTVT; 
	 
	 

	1
	Xe tải có lắp cẩu 7,3 tấn sử dụng lưu động BKS: 26C - 087.10
	· Tải trọng 7,3 tấn
· Vận tốc nâng 12m/ph
· Vận tốc quay 2v/ph
· Tầm với 2,5 - 18m
· Độ cao nâng móc 20m
	Kiểm định hàng năm
	Cái
	1

	2
	Cần trục bánh lốp 55 tấn sử dụng lưu động BKS: 26 LA - 0110
	· Tải trọng: 55 tấn
· Vận tốc nâng: 105m/phút
· Vận tốc quay: 1,85 rpm
· Vận tốc di chuyển máy trục: 6,84km/h
· Tầm với: 31m
· Độ cao nâng móc: 58m
· Trọng tải ở tầm với lớn nhất: 0,5 tấn
	Kiểm định hàng năm
	Cái
	1

	III
	Palang điện
- Kiểm định: 3 năm KĐ 1 lần, trên 12 năm thì 1 năm/lần (QTKĐ: 09) theo TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
- Kiểm tra hàng năm: 1 năm/lần theo hướng dẫn tại bảng 4.3.1 TCVN 4244:2005
	 
	 

	1
	Pa lăng điện 10T
LH2010803 Model: HDS 10TX5M
10 tấn
	· Tải trọng 10 tấn
· Vận tốc nâng hạ 0,5m/min
· Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	2
	Pa lăng điện 10T
LH2010805 Model: HDS 10TX5M
10 tấn
	- Tải trọng 10 tấn
- Vận tốc nâng hạ 0,5m/min
- Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	3
	Palang xích điện 10 tấn DHS10T
	- Tải trọng 10 tấn
- Tốc độ 0,45m/phút
- Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	4
	Palang xích điện 10 tấn DHS10T
	- Tải trọng 10 tấn
- Tốc độ 0,45m/phút
- Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	IV
	Palang xích
- Kiểm định: Cố định có mái che KĐ 3 năm/lần; Cố định ngoài trời hoặc sử dụng lưu động hoặc sử dụng trên 12 năm thì KĐ 1 năm/lần  (QTKĐ: 13) theo TT 54/2016/TT-BLĐTBXH; 
- Kiểm tra hàng năm: 1 năm/lần theo hướng dẫn tại bảng 4.3.1 TCVN 4244:2005
	 
	 

	1
	Pa lăng xích lắc tay NITTO
VR-15
	Tải trọng 1,5 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	2
	Pa lăng xích lắc tay NITTO
VR-15
	Tải trọng 1,5 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	3
	Pa lăng lắc tay Vital 1.6 tấn
	Tải trọng 1,6 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	4
	Pa lăng lắc tay 1.6 tấn/1,5 m
VR2-15
	Tải trọng 1,6 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	5
	Pa lăng xích kéo tay 2 tấn.
	Tải trọng 2 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	6
	Pa lăng xích kéo tay 2 tấn.
	Tải trọng 2 tấn

Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	7
	Pa lăng lắc tay 3,2 tấn/1,5 m
VR2-30
	Tải trọng 3,2 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	8
	Pa lăng lắc tay 3,2 tấn/1,5 m
	Tải trọng 3,2 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	9
	Pa lăng xích kéo tay 3 tấn NITTO
30VP5
	Tải trọng 3 tấn
Độ cao nâng móc 3m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	10
	Pa lăng lắc tay Q = 3,0 tấn
	Tải trọng 3 tấn
Độ cao nâng móc 1,5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	11
	Pa lăng xích kéo tay 10 tấn.
	Tải trọng 10 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	12
	Pa lăng xích kéo tay 5 tấn.
	Tải trọng 5 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	13
	Pa lăng xích kéo tay 5 tấn.
	Tải trọng 5 tấn
Độ cao nâng móc 3m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	14
	Pa lăng xích kéo tay Q = 10 tấn.
Hành trình nâng H = 5m
	Tải trọng 10 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	15
	Pa lăng xích kéo tay Q = 10 tấn.
Hành trình nâng H = 5m
	Tải trọng 10 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	16
	Pa lăng xích kéo tay Q = 10 tấn.
Hành trình nâng H = 5m
	Tải trọng 10 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	17
	Pa lăng xích kéo tay Q = 10 tấn.
Hành trình nâng H = 5m
	Tải trọng 10 tấn
Độ cao nâng móc 5m
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	18
	Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) 3 tấn
	3Tấn ×3Mét 
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	19
	Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) 3 tấn
	3Tấn ×3Mét 
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	20
	Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) 3 tấn
	Tải trọng 3 tấn
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	21
	Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) 3 tấn
	Tải trọng 3 tấn
Khoảng cách dầm 64-203mm
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	22
	Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) Q = 5 tấn
	Tải trọng 5 tấn
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	23
	Cụm treo pa lăng (xe con di chuyển pa lăng xích) Q = 5 tấn
	Tải trọng 5 tấn
Khoảng cách dầm 64-203mm
	Kiểm định định kỳ
	Cái
	1

	V
	Bình áp lực: 
- Kiểm định 3 năm/lần, Khám xét bên trong và bên ngoài, thử thủy lực (khám nghiệm kỹ thuật): 06 năm/lần theo TT số 10/2017/TT-BCT (QTKĐ:02-2017/BCT); 
- Kiểm tra vận hành 1 năm/lần theo QCVN 01-2008, TCVN 6156:1996
	 
	 

	1
	Bình áp lực máy nén khí di dộng PUMA PK10300 dung tích 300 lít (Do Đài Loan SX năm 2017)
	Áp suất 8 bar
Dung tích 300 lít
	Kiểm tra vận hành 
	Cái
	3

	2
	Bình áp lực máy nén khí di dộng PUMA PK10300 dung tích 300 lít (Do Đài Loan SX năm 2017)
	Áp suất 8 bar
Dung tích 300 lít
	Kiểm tra vận hành
	Cái
	3

	3
	Bình chịu áp lực máy nén khí di động LUCKY (8 Bar) M1 - 24 lít
Sản xuất năm 07/2020
	Áp suất 8 bar
Dung tích 24 lít
	Kiểm tra vận hành
	Cái
	3

	4
	Bình chịu áp lực máy nén khí di động LUCKY (8 Bar) M1 - 24 lít
Sản xuất năm 07/2020
	Áp suất 8 bar
Dung tích 24 lít
	Kiểm tra vận hành 
	Cái
	3

	VI
	Chuẩn bị công cụ dụng cụ phương tiện, nhân lực để vận chuyển, tháo, lắp, đấu nối, vệ sinh thiết bị, phụ kiện, tải,... đầy đủ để đảm bảo kiểm định, kiểm tra hàng năm, kiểm tra vận hành các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại Lai Châu.
	
	Gói
	1


		4. Giải pháp và phương pháp luận
- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Nghiệm thu, thanh quyết toán:
- Số lần nghiệm thu: 01 đợt sau khi Nhà thầu thực hiện toàn bộ khối lượng hợp đồng.
- Số lần thanh, quyết toán: 01 lần thanh toán cùng với quyết toán.
- Nhà thầu cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định để phục vụ nghiệm thu.
